
SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN MAI SƠN 
 

Số :  271 /TB-BVĐKMS 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mai Sơn, ngày  14 tháng 5  năm 2025 

                                                             

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi : Các Công ty, đơn vị có năng lực cung ứng hàng hóa: Đồ vải 

             phục vụ hoạt động thường xuyên của bệnh viện năm 2025 

 

  Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá 

cho mặt hàng: Đồ vải phục vụ hoạt động thường xuyên của bệnh viện năm 2025 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Tuyết Lan – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;  

- Điạ chỉ : Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;  

- Điện thoại: 02123843572; 

- Gmail: benhviendakhoamaison@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Tổ chức – Hành chính – Bệnh viện đa khoa 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;  Địa chỉ: tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

- Nhận qua đường bưu điện: Phòng Văn thư,Bệnh viện đa khoa huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La; Địa chỉ: tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 5 năm 2025  đến trước 

17h ngày 19 tháng 5 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày  kể từ ngày 19 tháng 

5 năm 2025  



II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục Đồ vải phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện đa khoa 

huyện Mai Sơn năm 2025.  

(Có danh mục cụ thể kèm theo) 

Danh mục Đồ vải phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện đa khoa 

huyện Mai Sơn năm 2025 mời báo giá: Được đăng tải trên Website bệnh viện theo 

địa chỉ: http://benhvienmaison.com.vn/ 

Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, kính mời các đơn vị tham gia báo giá. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:  

-Như trên; 

-Website bệnh viện;                                                                         

- Lưu : VT+P.TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Thịnh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo thông báo số :  271 /TB-BVĐKMS ngày  14/5/2025 

 của Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn) 

  

S 

TT 
Tên hàng hóa Tiêu chuẩn, quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Quần, áo bệnh 

nhân người lớn  

(Size L, bao 

gồm cả in chữ) 

- Chất liệu: Thô kẻ, polyeste 65,7%, bông 34,3% 

- Màu sắc: Theo mẫu 

- Quy cách may : Theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế;  

+ Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. 

+ Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau   

+ In chữ màu đỏ “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI 

SƠN - 2025 ” trên túi áo – KT: 2 cm. 

+ In số cỡ  trên cổ áo, trong cạp quần (giữa lưng) 

Bộ 30 

 

 

 

 

 

2 

 Quần, áo bệnh 

nhân người lớn  

(Size XL, bao 

gồm cả in chữ) 

- Chất liệu: Thô kẻ, polyeste 65,7%, bông 34,3% 

- Màu sắc: Theo mẫu 

- Quy cách may: Theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; 

 + Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. 

+ Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau   

+ In chữ màu đỏ “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI 

SƠN - 2025 ” trên túi áo – KT: 2 cm. 

+ In số cỡ trên cổ áo, trong cạp quần (giữa lưng) 

Bộ 70 

 

 

 

 

 

3 

 Quần, áo bệnh 

nhân người lớn 

(Size 2XL, bao 

gồm cả in chữ) 

- Chất liệu: Thô kẻ, polyeste 65,7%, bông 34,3% 

- Màu sắc: Theo mẫu 

- Quy cách may: Theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế;  

+ Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. 

+ Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau   

+ In chữ màu đỏ “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI 

SƠN - 2025 ” trên túi áo – KT: 2 cm. 

+ In số cỡ trên cổ áo, trong cạp quần (giữa lưng) 

Bộ 150 

 

 

 

 

 

4 

 Quần, áo bệnh 

nhân người lớn  

(Size 3XL, bao 

gồm cả in chữ) 

 - Chất liệu: Thô kẻ, polyeste 65,7%, bông 34,3% 

- Màu sắc: Theo mẫu 

- Quy cách may: Theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế;  

+ Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. 

+ Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau   

+ In chữ màu đỏ “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI 

SƠN - 2025 ” trên túi áo – KT: 2 cm. 

+ In số cỡ trên cổ áo, trong cạp quần (giữa lưng) 

Bộ 20 

 

 

 

 

 



S 

TT 
Tên hàng hóa Tiêu chuẩn, quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

5 

 Quần, áo bệnh 

nhân người lớn 

 (Size 4XL, bao 

gồm cả in chữ) 

- Chất liệu: Thô kẻ, polyeste 65,7%, bông 34,3% 

- Màu sắc: Theo mẫu 

- Quy cách may: Theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế;  

+ Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. 

+ Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau   

+ In chữ màu đỏ “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI 

SƠN - 2025 ” trên túi áo – KT: 2 cm. 

+ In số cỡ trên cổ áo, trong cạp quần (giữa lưng) 

Bộ 20 

 

 

 

 

 

6 

Váy, áo sản 

khoa 

(size XL, bao 

gồm cả in chữ) 

- Chất liệu : Vải cotton thô, polyeste 64%, bông 36% 

- Màu sắc: Theo mẫu 

- Quy cách may: Theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế;  

+ Áo: Kiểu dáng áo cổ tròn, cài cúc giữa, dáng 

xuông, chiều dài qua mông. 

+ Chân váy: cùng màu với áo, chân váy rời, dáng 

suông, lưng kéo dây rút, chiều dài quá gối 10cm. 

+ In chữ màu đỏ “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI 

SƠN - 2025 ” trên túi áo – KT: 2 cm. 

+ In số cỡ trên cổ áo, trong cạp váy.. 

Bộ 10 

 

 

 

 

 

 

7 

Váy, áo sản 

khoa (size 2XL, 

bao gồm cả in 

chữ) 

 

- Chất liệu: Vải cotton thô, polyeste 64%, bông 36% 

- Màu sắc: Theo mẫu 

- Quy cách may: Theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; 

+ Áo: Kiểu dáng áo cổ tròn, cài cúc giữa, dáng 

xuông, chiều dài qua mông. 

+ Chân váy: cùng màu với áo, chân váy rời, dáng 

suông, lưng kéo dây rút, chiều dài quá gối 10cm.  

+ In chữ màu đỏ “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI 

SƠN - 2025 ” trên túi áo – KT: 2 cm. 

+ In số cỡ trên cổ áo, trong cạp váy. 

 

Bộ 20 

 

 

 

 

 

 

8 

Quần áo nhân 

viên phòng mổ 

số 5 

(bao gồm cả mũ 

+ khẩu trang + 

Logo thêu) 

 - Chất liệu: Vải cotton thô, polyeste 65,9%, bông 

34,1% 

- Màu sắc: Xanh cổ vịt 

- Quy cách : Theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế(có in 

năm may ở đằng sau cổ áo)  

+ Áo cổ trái tim, chui đầu, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái 

+ Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau 

 

Bộ 20 

 

 

 



S 

TT 
Tên hàng hóa Tiêu chuẩn, quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

9 

Quần áo nhân 

viên phòng mổ 

số 6 

(bao gồm cả mũ 

+ khẩu trang + 

Logo thêu) 

 

- Chất liệu: Vải cotton thô,  polyeste 65,9%, bông 

34,1% 

- Màu sắc: Xanh cổ vịt 

- Quy cách: Theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế (có in 

năm may ở đằng sau cổ áo)  

+ Áo cổ trái tim, chui đầu, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái 

+ Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau 

Bộ 20 

 

 

 

10 

 

Săng thủ thuật 

(có lỗ) 

- Chất liệu: Vải kaki cotton 100% 

-  Màu sắc: Xanh két 

- Kích thước: 1,6m x 1,6m 

Cái 

 

 

30 

11 Săng mổ 

- Chất liệu: Vải kaki cotton 100% 

- Màu sắc: Xanh két 

- Kích thước: 1,8m x 1,5m     

- In chữ trắng: “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI SƠN” 

in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm - 40 cm; vị trí in 

giữa 1/3 đầu săng. 

Cái 20 

 

 

 

12 

Áo choàng mổ 

(Bao gồm cả 

mũ,logo thêu) 

- Chất liệu: Vải kaki cotton 100% 

- Màu sắc: Xanh cổ vịt 

 - Quy cách : Theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế (có in 

năm ở đằng sau cổ áo) 

Cái 50 

 

13 Săng đỡ đẻ 

-  Chất liệu: Vải kaki cotton 100% 

- Màu sắc: Xanh két 

- Kích thước 1,2 x 1,2m 

+ In chữ trắng: “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI 

SƠN” in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm - 40 cm; 

vị trí in giữa 1/3 đầu săng. 

Cái 100 

14 
Khăn lau siêu 

âm 

- Chất liệu: Vải phin 100% coton 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 30cm x 40cm 

Cái 300 

15 
Khăn lau tay 

phẫu thuật 

- Chất liệu: Vải phin 100% coton 

- Màu sắc: Nâu 

- Kích thước: 30cm x 40cm 

Cái 120 

16 
Vỏ Gối - Phòng 

trực chuyên môn 

- Chất liệu vải: Cotton 100%, Loại 1 

- Màu sắc: Hoa văn 

- Kích thước:0.45 m x 0.65 m 

Cái 33 

17 
Ga đệm - Phòng 

trực chuyên môn 

- Chất liệu vải: Cotton 100%, Loại 1 

- Màu sắc: Hoa văn 

- Kích thước: 1.2 m x 2,2 m 

Cái 35 



S 

TT 
Tên hàng hóa Tiêu chuẩn, quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

18 
Chăn hè - Phòng 

trực chuyên môn 

 

- Chất liệu vải: Cotton 100%, Loại 1, bông ép mỏng 

- Màu sắc: Hoa văn 

- Kích thước: 2 m x 2,2 m 

Cái 16 

19 Chăn lông cừu  

 

- Chất liệu: Chăn cấu tạo 3 lớp (1 mặt len lông cừu, 1 mặt 

lông mềm siêu mịn, ở giữa là bông polyester giữ nhiệt)  

- Màu sắc: Đỏ đô 

-  Kích thước: 2m x2,2m 

- Trọng lượng: 4.5 kg 

Cái 3 

20 
Toan 2 lớp 
(Loại KT: 

0.7mx0.7m) 

- Chất liệu: Vải kaki cotton 100% 

- Màu sắc: màu xanh lá cây 

- Quy cách may : May bốn cạnh gấp trần mép 2 chỉ, 

mặt trần giữa 2 lóp quả trám chéo 10 cm x 10cm 

+ In chữ màu trắng KT chữ 2 cm: “BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA MAI SƠN - 2025” 

- Kích thước: 0.7m x  0.7m 

Cái 

 

30 

21 

Toan 2 lớp 

(Loại KT: 

1mx1m) 

- Chất liệu: Vải kaki cotton 100% 

- Màu sắc: màu xanh lá cây 

- Quy cách may : May bốn cạnh gấp trần mép 2 chỉ, 

mặt trần giữa 2 lóp quả trám chéo 10 cm x 10cm 

+ In chữ màu trắng KT chữ 2 cm: “BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA MAI SƠN - 2025” 

- Kích thước: 1m x1m 

Cái 30 

22 
Toan 2 lớp 
(Loại KT: 

1.5mx1,5M) 

- Chất liệu: Vải kaki cotton 100% 

- Màu sắc: màu xanh lá cây 

- Quy cách may : May bốn cạnh gấp trần mép 2 chỉ, 

mặt trần giữa 2 lóp quả trám chéo 10 cm x 10cm 

+ In chữ màu trắng KT chữ 2 cm: “BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA MAI SƠN - 2025” 

- Kích thước: 1.5m x  1.5m 

Cái 40 

23 
Vỏ Gối bệnh 

nhân 

 - Chất liệu: Vải cotton thô, polyeste 64%, bông 36% 

- Màu sắc: xanh két 

- In chữ trắng: “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI SƠN 

- 2025” mặt dưới. 

Kt: (0,45m x 0,65 m) (mép gấp trong, không phéc mơ 

tuya, không cúc) 

cái 530 

 

24 Ruột gối 

- Chất liệu: Bông ép hơi 

- Màu sắc : Trắng 

- Kích thước: 0.45 m x 0.65 m 

Cái 90 



S 

TT 
Tên hàng hóa Tiêu chuẩn, quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

25 

Ga gường bệnh 

nhân (phủ không 

chun) 

 Loại 1m  

- Chất liệu: Vải cotton thô polyeste 64%, bông 36% 

- Màu sắc: xanh két 

- In chữ trắng: “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI SƠN 

- 2025” in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm -40 cm; 

vị trí in giữa 1/3 đầu ga. 

- Kích thước: 2.4m  x 1.9m 

Cái 170 

26 

Ga gường bệnh 

nhân (phủ không 

chun)  

Loại 1,2m 

 - Chất liệu: Vải cotton thô, màu sắc theo mẫu, 

polyeste 64%, bông 36% 

Màu sắc: xanh két 

- In chữ trắng: “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI SƠN 

- 2025” in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm -40 cm; 

vị trí in giữa 1/3 đầu ga. 

- Kích thước  2.4m x 2.1 m 

Cái 

 

40 

 

27 
Vỏ chăn bệnh 

nhân 

- Chất liệu: Vải cotton thô polyeste 64%, bông 36% 

-  Màu sắc: xanh  két 

- Kích thước: 2 m x 1.6 m 

- Quy cách may: cửa chăn may chồng mép 10 cm, 

may 03 dây buộc cửa chăn. 4 góc có dây buộc. 

In chữ trắng: “BỆNH VIỆN ĐA KHOA MAI SƠN - 

2025 ” in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm - 40 cm; 

vị trí in giữa 1/3 đầu vỏ chăn 

Cái 

 

15 

28 Săng phủ máy 
- Chất liệu: Vải phin coton 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Kích thước: 1,4m x 1,1 m 

Cái 6 

29 
Ga chùm giường 

xoa bóp có lỗ  

- Chất liệu vải: Cotton 100%, Loại 1 

- Màu sắc: Xanh lam 

- Kích thước: 71cm x180 cm  (lỗ tròn đường kính 

20cm) 

Cái 50 

30 
Vỏ gối giường 

xoa bóp 

- Chất liệu vải: Cotton 100%, Loại 1, 

- Màu sắc: Xanh lam 

- Kích thước:  30cm x26cm x10 cm 

Cái 50 

 

TỔNG CỘNG : 30  khoản. 
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